	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn: Lịch sử Địa lý - Lớp 4
Thời gian làm bài: 35 phút



Họ và tên: ………………………………………………Lớp: …….…..

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu sau:
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Phố cổ Hội An thuộc thành phố nào?
A. Huế                      B. Hội An                     C. Đà Nẵng        D. Quảng Nam
Câu 2. (1 điểm) Anh hùng Đinh Núp là người dân tộc nào?
A. Ba Na.                 B. Ê Đê.            		C. Cơ Ho.           D. Mnông.
Câu 3. (1 điểm) Các dân tộc sống chủ yếu ở vùng Nam Bộ là
A. Khơ-me, Hoa, Chăm, Xơ Đăng,...		B. Kinh, Thái, Mường, Chăm….
C. Dao, Mông, Tày, Hoa,...			D. Kinh, Khơ-me, Hoa, Chăm,...
Câu 4. (1 điểm) Biện pháp nào không thuộc biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An: 
A. Bảo vệ các công trình trong khu phố cổ
B. Xây dựng các tòa nhà lớn trong khu phố cổ.
C. Trùng tu các công trình đã xuống cấp.
D. Tuyên truyền quảng bá vẻ đẹp của phố cổ Hội An.
Câu 5. (1 điểm) Điền các từ “ đời sống tinh thần, cuộc sống hàng ngày, lễ hội, một loại nhạc cụ” vào chỗ chấm.
       	Cồng chiêng gắn liền với (1)................................................ của người Tây Nguyên từ lúc sinh ra đến khi qua đời. Cồng chiêng vừa là (2)........................................... vừa là một vật thiêng không thể thiếu trong(3)... ……………….và (4)....................................... của đồng bào Tây Nguyên.
Câu 6. (1 điểm) Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho ngành công nghiệp phát triển mạnh ở vùng Nam Bộ?
A. Nguồn lao động dồi dào.                  	B. Nguồn nguyên liệu dồi dào.
C. Khí hậu nắng nóng quanh năm.       	D. Đầu tư xây dựng nhiều nhà máy.

II/ PHẦN TỰ LUẬN( 4 điểm)
Câu 7. (2 điểm) Hãy cho biết vai trò của rừng đối với người dân Tây Nguyên?
[bookmark: _Hlk164065828]








Câu 8. (2 điểm) Nêu điều kiện để  phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng Nam Bộ?





















HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4
CK2 Năm học: 2024 – 2025

	Câu
	1
	2
	3
	4
	6

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	C

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 5 (1 điểm) HS điền đúng mỗi thông tin 0,25 điểm. 
       	Cồng chiêng gắn liền với (1) đời sống tinh thần của người Tây Nguyên từ lúc sinh ra đến khi qua đời. Cồng chiêng vừa là (2) một loại nhạc cụ vừa là một vật thiêng không thể thiếu trong(3) lễ hội và (4) cuộc sống hàng ngày của đồng bào Tây Nguyên.
[bookmark: _Hlk164068102]Câu 7: (2 điểm). Hãy cho biết vai trò của rừng đối với người dân Tây Nguyên. 
Vai trò của rừng đối với người dân Tây Nguyên là:
- Giúp giảm lũ lụt vào mùa mưa, giảm khô hạn vào mùa khô.
- Cung cấp sản vật có giá trị như gỗ, dược liệu, thực phẩm,…
- Góp phần phát triển du lịch.
Câu 8: (2điểm). Nêu điều kiện để  phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng Nam Bộ?
Điều kiện để vùng Nam Bộ phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp trở thành vùng trồng lúa, vựa trái cây, nơi có sản lượng thuỷ sản  lớn nhất nước ta:
-  Có diện tích  đồng bằng lớn, đất phù sa màu mỡ. Lúa được trồng trên những cách đồng lớn, sử dụng nhiều máy móc hiện đại cho năng xuất , chất lượng tốt.
- Khí hậu nóng ẩm,  nguồn nước dồi dào.
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản
- Vùng biển rộng, có nhiều cá tôm và các hải sản khác.
- Người dân cần cù lao động.........
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UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN

	MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II  
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN LS-ĐL LỚP 5

	Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
 Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Duyên hải miền Trung 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	2. Tây Nguyên
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	2,5
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	2
	
	
	2
	2

	3. Nam Bộ
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	3
	
	6
	
	
	8
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	2
	2
	2

	Tổng số câu
	
	4
	
		2
	    1
	0
	1
	6
	2

	Tổng số điểm
	
	4
	4
	2
	6
	4

	Tỉ lệ %
	
	40%
	40%
	20%
	60%
	40%














